
Th
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Thời 

gian
6A 6B 6C 6D 6E 6G 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 8G 9A 9B 9C 9D 9E

7h45 T Lịch V Trang V- Ly S - Vững
T- N 

Trang
T -Biên T- K Anh

CD- 

Trang
T - Dung

T- B 

Ngân

A- Hằng 

a
A-Hiếu A -Đ Mai V- Miền

A-M 

Hằng
S- Huyền V- N Mai T - Ngọc V -Nhẫn V -Hà V - Lý

8h35 T Lịch V Trang V- Ly
CD- 

Trang

T- N 

Trang
T -Biên T- K Anh L - Ánh T - Dung

T- B 

Ngân

A- Hằng 

a
A-Hiếu A -Đ Mai V- Miền

A-M 

Hằng

Đ- P 

Trang
V- N Mai T - Ngọc V -Nhẫn V -Hà V - Lý

9h25 T Lịch S- Huyền V Trang V- Ly
T- N 

Trang
T -Biên T- K Anh

Tin- 

Nguyệt
T - Dung

T- B 

Ngân

A- Hằng 

a
A-Hiếu A -Đ Mai V- Miền

A-M 

Hằng
L - Ánh V- N Mai T - Ngọc V -Nhẫn V -Hà V - Lý

10h15 T Lịch S- Huyền V Trang V- Ly
T- N 

Trang
T -Biên T- K Anh

Tin- 

Nguyệt
T - Dung

T- B 

Ngân

Hóa -

Mão

Hóa -

Mão
L - Ánh V- Miền

Hóa -

Giang

Hóa -

Giang
V- N Mai T - Ngọc V -Nhẫn V -Hà V - Lý

11h00
Hóa -

Mão

Hóa -

Mão
L - Ánh

Hóa -

Giang

Hóa -

Giang

7h45 V- Miền V- Ly T Lịch Hương V - Lý V -Nhẫn V Trang V- N Mai T -Chiến A -Hằng t V-Hiền T - Dung K Anh
T- N 

Trang
T - Ngọc

T- B 

Ngân
V -Hà Hóa A -Đ Mai A -Duyên A-Hằng a

A-M 

Hằng

8h30 V- Miền V- Ly T Lịch Hương V - Lý V -Nhẫn V Trang V- N Mai T -Chiến A -Hằng t V-Hiền T - Dung K Anh
T- N 

Trang
T - Ngọc

T- B 

Ngân
V -Hà Hóa A -Đ Mai A -Duyên A-Hằng a

A-M 

Hằng

9h V- Miền V- Ly T Lịch Hương V - Lý V -Nhẫn V Trang V- N Mai T -Chiến A -Hằng t V-Hiền T - Dung K Anh
T- N 

Trang
T - Ngọc

T- B 

Ngân
V -Hà A-Hiếu A -Đ Mai A -Duyên A-Hằng a

A-M 

Hằng

10h15 V- Miền V- Ly T Lịch Hương V - Lý V -Nhẫn V Trang V- N Mai T -Chiến V-Hiền T - Dung K Anh
T- N 

Trang
T - Ngọc

T- B 

Ngân
V -Hà A-Hiếu Hóa Hóa Hóa Hóa

11h00 Sử - Ly Sử - Linh V-Hiền L - Ánh A-Hiếu Hóa Hóa Hóa Hóa

7h45 A-Hằng t _CN Lịch
Tin- 

Nguyệt
A-Hiếu T - Dung A -Duyên M Hằng A -Đ Mai V- Ly V -Hà

Đ- P 

trang
V- N Mai V Trang V-Hiền

A- Hằng 

a
Nhẫn T -Biên K Anh V- Miền

T- N 

Trang
T -Chiến

T- B 

Ngân

8h35 A-Hằng t
Tin- 

Nguyệt
_CN Lịch A-Hiếu T - Dung A -Duyên M Hằng A -Đ Mai V- Ly V -Hà CN- 

Vững
V- N Mai V Trang V-Hiền

A- Hằng 

a
Nhẫn T -Biên K Anh V- Miền

T- N 

Trang
T -Chiến

T- B 

Ngân

9h25 A-Hằng t
S - L 

Ngân
A-Hiếu T - Dung A -Duyên M Hằng A -Đ Mai V- Ly V -Hà

S- Vững
V- N Mai V Trang V-Hiền

A- Hằng 

a
Nhẫn T -Biên K Anh V- Miền

T- N 

Trang
T -Chiến

T- B 

Ngân

10h15
Tin -

Hằng t
_CN Ánh T - Dung Sử - Linh V- Ly V -Hà

Tin - 

Nguyệt
V- N Mai V Trang Hóa Hóa Nhẫn T -Biên K Anh V- Miền

T- N 

Trang
T -Chiến

T- B 

Ngân

11h00 Sử - Linh Hóa Hóa
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7h45 T - Ngọc
A- Hằng 

a

A-M 

Hằng

Tin -

Hằng t

Tin - 

Nguyệt S- Vững

CN - 

Đhằng

Đ- P 

trang
A -Đ Mai S- huyền A-Hiếu L - Ánh Sử - P 

Mai
L -Chiến

8h35 T - Ngọc
A- Hằng 

a

A-M 

Hằng

Đ- P 

Trang S- Vững

Tin - 

Nguyệt

Đ- L 

ngân

CN - 

Đhằng
A -Đ Mai Đ- Lý S- huyền A-Hiếu

Sinh- 

Liên
L - Ánh

S - L 

Ngân
L -Chiến

9h25 T - Ngọc
A- Hằng 

a

A-M 

Hằng

Đ- L 

ngân

CN - 

Đhằng S- Vững

Tin - 

Nguyệt
A -Đ Mai Đ- Lý S- huyền A-Hiếu L -Chiến Sư- Bình Ánh S- Liên

10h15 T - Ngọc
CN - 

Đhằng

Đ- L 

ngân S- Vững
Sử - Linh

Đ- P 

trang
S- huyền L -Chiến S- Liên Ánh Sư- Bình

14h S- huyền
Đ- P 

trang
L -Chiến

14h50
Đ- P 

trang
S- huyền L -Chiến

Sư- Bình

7h45
CN - 

Dung
A -Đ Mai S- Huyền

Tin -

Hằng t
_CN Mão

A-M 

Hằng

8h35 S- Huyền A -Đ Mai
Tin -

Hằng t
_CN Mão S - Vững

A-M 

Hằng

9h25 A -Đ Mai
A-M 

Hằng

10h15
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